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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Xuân Lập 

                                        2. Ông Nguyễn Văn Kền 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Quân – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

    - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên tòa: Bà Lam Thị Dung - Kiểm sát viên sơ cấp. 

Trong ngày 21 tháng  7 năm 2022 tại Hội trường học tập- Phân trại số 2, 

Trại giam Quảng Ninh, Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xét 

xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 96/2022/TLST- HS ngày 30 tháng 5 

năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 122/2022/QĐXXST- HS ngày 06 

tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đối 

với bị cáo: 

Họ và tên: Hà Thế A (tên gọi khác: Không); Sinh ngày: 08 tháng 6 năm 

1988 tại thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; Nơi cư trú: tổ 4, khu 4, phường G, thành 

phố H, tỉnh Quảng Ninh; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 11/12; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Họ tên bố: Hà 

Minh Châu (đã chết); Họ tên mẹ: Đinh Thị Nhung, sinh năm: 1945; Có vợ là Phan 

Thị Nga, sinh năm: 1991 (đã ly hôn); Có 01 con, lớn sinh năm: 2013; Tiền án: 

Ngày 30/12/2019 bị Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xử 

phạt: 30 (ba mươi) tháng tù về tội: “Cố ý gây thương tích”, ngày 11/4/2022 chấp 

hành xong hình phạt tù, chưa nộp áp phí hình sự sơ thẩm; Tiền sự: Ngày 14/3/2019 

bị Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 29/5/2019 bỏ trốn 

khỏi cơ sở cai nghiện; Nhân thân: Ngày 30/01/2013 bị Tòa án nhân dân thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xử phạt: 09 (chín) tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. 

Ngày 12/9/2013 đã chấp hành xong hình phạt tù. Ngày 17/5/2013 chấp hành xong 

các phần khác của bản án; Ngày 16/11/2015 bị Công an thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người 
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khác và “Tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm”. Bị bắt tạm giam từ ngày 

11/4/2022, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh “có 

mặt”. 

- Bị hại: Anh Cao Văn M, sinh năm 1991 

Nơi ĐKHKTT: xóm Q, xã L, thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh. 

Là phạm nhân hiện đang chấp hành án tại Phân trại số 2- Trại giam Quảng Ninh. 

“có mặt” 

- Người làm chứng:  

+ An, sinh năm 1994 

Trú tại: thôn H, xã B, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh  Là phạm nhân đang chấp hành 

án tại phân trại số 2, Trại giam Quảng Ninh  

“có mặt”. 

        + Anh Nguyễn Phương N, sinh năm 2002 

Trú tại: thôn B, xã H, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh Là phạm nhân hiện đang chấp 

hành án tại phân trại số 2, Trại giam Quảng Ninh. 

“có mặt”. 

+ Ông Lê Hữu Đ1, sinh năm 1978 

Trú tại: tổ 3, khu Sơn Thạch, phường C1, thành phố C2, tỉnh Quảng Ninh 

Là phạm nhân hiện đang chấp hành án tại phân trại số 2, Trại giam Quảng Ninh 

“có mặt”. 

+ Anh Nguyễn Ngọc Đ2, sinh năm: 1973 

Nơi ĐKHKTT: tổ 5, khu 2, phường Y, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh                                                                                                                     

Là phạm nhân hiện đang chấp hành án tại phân trại số 2, Trại giam Quảng Ninh. 

“có mặt”. 

- Anh Trịnh Quang Tiến Đ3, sinh năm: 1994 

Nơi ĐKHKTT: tổ 27, khu 3, phường H2, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh 

Là cán bộ Công an đang công tác tại Phân trại số 2, Trại giam Quảng Ninh  

“vắng mặt” (có đơn xin xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Hà Thế A và Cao Văn M đều là phạm nhân đang chấp hành án tại buồng 

giam II.16, đội phạm nhân số 27, phân trại số 2 của Trại giam Quảng Ninh ở thôn 

Đồng Vải, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Vào khoảng 11 
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giờ ngày 17/3/2022, Hà Thế A và Cao Văn M đang đứng ở khu vực trước cửa 

buồng giam nhận cơm trưa xong thì Thế A dùng chân đá vào cửa buồng giam gây 

ra tiếng động nhưng lại đổ cho M đá, dẫn đến hai bên có lời qua tiếng lại. Khi M 

đi về chỗ ngồi ăn cơm với các phạm nhân cùng buồng giam thì Thế A đến chửi 

Mạnh tiếp. M bực tức liền cầm một chiếc đũa ăn cơm bằng gỗ đứng lên tiến về 

phía Thế A, Thế A cũng lấy một con dao, dạng dao gọt hoa quả trong làn nhựa 

đựng bát đĩa của Thế A để cầm trên tay. Khi M lao đến dùng chiếc đũa chọc vào 

vùng bụng của Thế A thì Thế A cầm dao ở tay phải đâm một nhát trúng vào phía 

sau vai phải của M. Sau đó, 02 người đẩy nhau ra, rồi M tiếp tục lao về phía Thế 

A, còn Thế A vẫn cầm dao trên tay giơ về phía trước nên khi M lao đến phía Thế 

A thì con dao Thế A đang cầm trên tay đâm vào vùng ngực bên trái của M, khiến 

con dao gãy thành 2 phần. Lúc này cán bộ quản giáo và các phạm nhân khác đến 

can ngăn và M được đưa đi Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển điều trị thương tích.  

Quá trình khám nghiệm hiện trường thu giữ: 01 con dao inox, nhãn hiệu 

Thái Lan bị gãy làm 2 phần, phần lưỡi bằng kim loại dài 14,5cm, rộng 3,2cm, 

phần cán dao màu đen dài 11cm, rộng 3cm, phần lưỡi dao và cán dao có dấu vết 

nghi là máu. 

Tại kết luận giám định pháp y về thương tích số 243/22/TgT ngày 

30/3/2022 của Trung tâm pháp y – Sở y tế tỉnh Quảng Ninh, kết luận thương tích 

của anh Cao Văn M như sau: sẹo vết thương nằm chéo khoang liên sườn III đường 

cạnh ức trái, sẹo dẫn lưu khoang ngực trái, tràn máu, tràn khí khoang màng phổi 

trái, hiện không có dịch khí bất thường khoang màng phổi hai bên; tổn thương 

nhu mô thùy trên phổi trái, hiện tại có đám mờ thùy trên phổi trái; sẹo vết thương 

phần mềm ngang mặt sau vai phải. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây lên 

hiện tại là 12% sức khỏe, các tổn thương nêu trên do vật sắc, sắc nhọn tác động 

trực tiếp gây lên. 

Tại kết luận giám định số 629/KLGĐ ngày 21/4/2022 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, kết luận: Trên cán dao và lưỡi dao gửi giám 

định có vết máu của Cao Văn M. 

Quá trình điều tra, Hà Thế A khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã 

nêu trên, ngoài ra còn khai: con dao Thế Anh sử dụng để đâm gây thương tích cho  

anh M là do Thế A nhặt được vào ngày 10/3/2022 ở khu vực tập kết rác của Trại 

giam, sau đó Thế A mang về cất giấu tại làn để bát đĩa của mình, không nói cho 

ai biết. 

Về trách nhiệm dân sự: anh Cao Văn M không yêu cầu bị cáo Hà Thế A 

phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe và anh M xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

Thế A. 

Tại Bản Cáo trạng số: 100/CT- VKSHL ngày 25/5/2022, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã truy tố bị cáo Hà Thế A về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 (thuộc trường 

hợp quy định tại điểm a,g khoản 1 Điều 134) của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát đưa ra các tài liệu, chứng cứ chứng 

minh hành vi phạm tội của bị cáo, giữ nguyên nội dung truy tố và đề nghị Hội 
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đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Hà Thế A phạm tội: “Cố ý gây thương tích”; Áp 

dụng: điểm đ khoản 2 Điều 134 (thuộc trường hợp quy định tại điểm a,g khoản 1 

Điều 134); điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật 

hình sự; Xử phạt bị cáo Hà Thế A từ: 30 (ba mươi) tháng tù đến 36 (ba mươi sáu) 

tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bị bắt tạm giam 11/4/2022. 

Về vật chứng:  

Đề nghị áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 1, điểm 

a,c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy: 01 con dao 

inox, nhãn hiệu Thái Lan bị gãy làm 2 phần, phần lưỡi bằng kim loại dài 14,5cm, 

rộng 3,2cm, phần cán dao màu đen dài 11cm, rộng 3cm. 

Tại phiên tòa bị cáo Hà Thế A thừa nhận hành vi phạm tội của mình, khai 

nhận: khoảng 11 giờ ngày 17/3/2022, tại buồng giam II.16, phân trại số 2 của Trại 

giam Quảng Ninh, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, bị cáo có hành vi dùng 01 con 

dao bằng kim loại, lưỡi dao dài 14,5cm, rộng 3,2cm, phần cán dao màu đen dài 

11cm, rộng 3cm đâm một nhát trúng vào phía sau vai phải của M, sau đó hai người 

đẩy nhau ra, M tiếp tục lao vào Thế A, lúc này Thế A vẫn đang giơ dao về phía 

trước nên khi M lao đến thì con dao Thế Anh đang cầm trên tay đâm vào phần 

ngực bên trái của M, gây tổn hại 12% sức khỏe. 

 Người bị hại là anh Cao Văn M không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt 

hại. 

 Lời nói sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm 

trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng và xã hội, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cơ 

quan kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ tục do Bộ luật tố tụng hình sự quy định. Quá trình 

tiến hành tố tụng không có ai khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng. Chứng cứ, 

tài liệu do Điều tra viên, Kiểm sát viên thu thập đều hợp pháp và đảm bảo đúng 

trình tự tố tụng. Tại phiên tòa Kiểm sát viên đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm 

vụ, các hành vi tố tụng được đảm bảo hợp pháp.  

 [2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Hà Thế A thừa nhận hành vi phạm tội của 

mình. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa cơ bản như nội dung bản cáo trạng 

đã nêu và phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với các tài 

liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã đủ cơ sở kết luận: khoảng 11 giờ ngày 

17/3/2022, tại buồng giam II.16, phân trại số 2 của Trại giam Quảng Ninh, do mâu 

thuẫn trong sinh hoạt, bị cáo có hành vi dùng 01 con dao bằng kim loại, lưỡi dao 

dài 14,5cm, rộng 3,2cm, phần cán dao màu đen dài 11cm, rộng 3cm đâm một nhát 

trúng vào phía sau vai phải của M, sau đó hai người đẩy nhau ra, M tiếp tục lao 

vào Thế A, lúc này Thế A vẫn đang giơ dao về phía trước nên khi M lao đến thì 
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con dao Thế A đang cầm trên tay đâm vào phần ngực bên trái của M, gây tổn hại 

12% sức khỏe. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội: “Cố ý gây thương tích” theo 

quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 (thuộc trường hợp quy định tại điểm a,g 

khoản 1 Điều 134) của Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hạ Long đã truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật. 

[3] Về tính chất hành vi phạm tội: 

 Hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm 

đến sức khỏe của người khác là khách thể được pháp luật tôn trọng và bảo vệ, gây 

mất trật tự trị an xã hội. Bị cáo đang trong thời gian chấp hành án phạt tù nhưng 

không chịu tu dưỡng, rèn luyện, cải tạo, chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt bị cáo 

đã có hành vi dùng con dao bằng kim loại đâm một nhát trúng vào vai phải của 

anh M, khi anh M lao đến bị cáo vẫn giơ con dao về phía trước dẫn đến con dao 

đâm trúng phần ngực bên trái của anh M làm anh M bị thương tích, tổn hại 12% 

sức khỏe. Do đó bị cáo phải chịu 02 tình tiết định khung tăng nặng “dùng hung 

khí nguy hiểm” và “phạm tội trong thời gian đang chấp hành án phạt tù” thuộc 

trường hợp quy định tại điểm a,g khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự. 

[4] Về nhân thân: bị cáo có nhân thân xấu, cụ thể: Ngày 30/12/2019 bị Tòa 

án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 30 (ba mươi) tháng tù 

về tội: “Cố ý gây thương tích”, ngày 11/4/2022 chấp hành xong hình phạt tù, chưa 

nộp áp phí hình sự sơ thẩm; Ngày 14/3/2019 bị Tòa án nhân dân thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 29/5/2019 bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện; Ngày 

30/01/2013 bị Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 09 

(chín) tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Ngày 12/9/2013 đã chấp hành xong 

hình phạt tù. Ngày 17/5/2013 chấp hành xong các phần khác của bản án; Ngày 

16/11/2015 bị Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác và “Tàng trữ trái phép 

đồ chơi nguy hiểm”. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và 

tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm 

tội của mình, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, nên bị cáo được hưởng các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 của Bộ luật hình sự, do đó cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị 

cáo yên tâm cải tạo trở thành người có ích cho xã hội.  

 [6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo có 01 tiền án, cụ thể: 

Ngày 30/12/2019 bị Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xử 

phạt 30 (ba mươi) tháng tù về tội: “Cố ý gây thương tích”, ngày 11/4/2022 chấp 

hành xong hình phạt tù, chưa nộp án phí hình sự sơ thẩm, do vậy bị cáo phải chịu 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “tái phạm” theo quy định tại điểm h khoản 

1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.  

[7] Về hình phạt: Căn cứ vào nhân thân, tính chất mức độ hành vi phạm tội, 

các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử nhận thấy 
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cần áp dụng mức hình phạt tù nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội 

một thời gian mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.  

 [8] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại là anh Cao Văn M không yêu cầu bị cáo 

phải bồi thường thiệt hại nên Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết. 

[9] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 con dao bằng kim loại (loại dao Thái 

Lan), đã bị gãy làm 2 phần, phần lưỡi bằng kim loại dài khoảng 14,5cm, bản rộng 

3,2cm, đầu mũi dao nhọn, phần cán nhựa dao màu đen dài 11cm, bản rộng 3cm, 

đã qua sử dụng là công cụ, phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội, không có 

giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. 

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp 

luật 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ vào: khoản 1 Điều 299; Điều 326 của Bộ luật tố tụng hình sự, 

Tuyên bố: Bị cáo Hà Thế A phạm tội: “Cố ý gây thương tích” 

Áp dụng: điểm đ khoản 2 Điều 134 (thuộc trường hợp quy định tại điểm 

a,g khoản 1 Điều 134); điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 

của Bộ luật hình sự, 

Xử phạt: Bị cáo Hà Thế A: 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 11/4/2022. 

 Căn cứ vào: điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 1, điểm a,c 

khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, 

Tịch thu tiêu hủy: 01 con dao bằng kim loại (loại dao Thái Lan), đã bị gãy 

làm 2 phần, phần lưỡi bằng kim loại dài khoảng 14,5cm, bản rộng 3,2cm, đầu mũi 

dao nhọn, phần cán nhựa dao màu đen dài 11cm, bản rộng 3cm, đã qua sử dụng 

 (Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 180/BB- THA ngày 

05/7/2022 tại chi cục thi hành án dân sự thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). 

 Căn cứ vào: khoản 2 Điều 136- Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 

Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

 Buộc bị cáo Hà Thế A phải chịu: 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

 Căn cứ vào: Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, bị 

hại có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm.  
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Nơi nhận: 

- Bị cáo; bị hại;  

- Cơ quan điều tra CA tp Hạ Long; 

- Cơ quan THAHS tp Hạ Long; 

- Chi cục THADS tp Hạ Long; 

- VKSND tp Hạ Long; 

- Trại tạm giam CAQN; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- Lưu HS, VP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


